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Nhận xét: Quý vị có thể sử dụng phần này làm 
khoảng trống để viết thêm, nếu cần thiết, hoặc bổ 
sung thông tin mà quý vị nghĩ có thể giúp chúng tôi 
thiết lập hoặc cho thi hành một lệnh cho (các) trẻ. 
Quý vị có thể nêu thông tin về tính cách của người 
đó, việc người đó có sở hữu súng trường hay súng 
ngắn hay không, người đó đã đe doạ quý vị hoặc 
con cái hay không, v.v.  
 
DỮ LIỆU VỀ CHA/MẸ KHÔNG TRỰC TIẾP NUÔI 
DƯỠNG CON  

Nếu quý vị là Bên Trực Nuôi Dưỡng Con, phần này 
có thể yêu cầu quý vị xem qua những giấy tờ cũ để 
tìm một số thông tin được yêu cầu. Chúng tôi càng 
có nhiều thông tin trong phần này, chúng tôi sẽ càng
có thể phục vụ quý vị tốt hơn và nhanh hơn.  
 
Nếu có thể được, vui lòng cung cấp Số An Sinh Xã 
Hội hoặc các số của người cha/mẹ không trực tiếp 
nuôi dưỡng con. Nếu quý vị không biết chính xác 
ngày sinh, hãy cho biết độ tuổi xấp xỉ.  
 
Vui lòng cung cấp bất kỳ và tất cả thông tin tài chính
về người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con. 
Hãy đính kèm thêm (các) tờ giấy nếu cần hoặc sử 
dụng Phần Nhận Xét ở trang đầu tiên.  
 
Nếu quý vị là bên không trực tiếp nuôi dưỡng con, 
hãy nhớ cung cấp cho chúng tôi số điện thoại có thể
liên lạc với quý vị vào ban ngày.  

 
CHỮ KÝ NGƯỜI LÀM ĐƠN  
  Chúng tôi sẽ không thể xúc tiến trường hợp này mà 
không có chữ ký của quý vị. Chữ ký của quý vị xác 
định rằng quý vị đã trả lời những câu hỏi trong đơn 
này trong khả năng tốt nhất của quý vị và quý vị
muốn xúc tiến trường hợp này. Nó cũng xác định 
rằng quý vị đã đọc kỹ thông tin được cung cấp ở 
trên hàng chữ ký. 

ỚNG DẪ Ề Ợ ẢN HOÁ DÀNH CHO DỊCH VỤ CẤ
ỠNG CON TRẺ 

Việc xử lý trường hợp của quý vị phụ thuộc thông tin quý vị cung cấp trong mẫu đơn này. Vui lòng cung cấp 
thông tin nhiều nhất có thể. Hãy trả lời đầy đủ mọi câu hỏi. Nếu quý vị không biết câu trả lời, vui lòng viết chữ 
in "KHÔNG BIẾT." Nếu câu hỏi không phù hợp, xin viết chữ in "N/A." 

Trước khi quý vị bắt đầu, vui lòng đọc Sổ Tay Cấp Dưỡng Con Trẻ. Tập sách này giải thích các dịch vụ được 
cung cấp thông qua cơ quan cấp dưỡng con trẻ tại địa phương. Ngoài ra, xin đọc Thông Báo Chương Trình 
Thực Thi Cấp Dưỡng Con Trẻ. Thông báo này giải thích trách nhiệm của quý vị đối với cơ quan cấp dưỡng 
con trẻ địa phương và trách nhiệm của cơ quan cấp dưỡng con trẻ địa phương đối với quý vị. Các luật sư của
cơ quan cấp dưỡng con trẻ hoặc Tổng Chưởng Lý hoặc bất kỳ người đại diện của họ không phải là luật sư 
của quý vị hoặc luật sư của con quý vị. 

Vui lòng điền tất tất cả các mẫu đơn bằng MỰC ĐEN và VIẾT CHỮ IN rõ ràng.

DỮ LIỆU VỀ BÊN TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG CON
HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ CON TRẺ 

Phần này trình bày về người hoặc bên được quyền 
nuôi con chính. Vui lòng điền toàn bộ phần này. Nếu
quý vị là bên trực tiếp nuôi dưỡng con, hãy nhớ 
cung cấp cho chúng tôi số điện thoại có thể liên lạc 
với quý vị vào ban ngày. 

Nếu các người con trong đơn có cha/mẹ không trực 
tiếp nuôi dưỡng khác nhau, cần phải điền từng mẫu 
đơn riêng cho mỗi cha/mẹ không trực tiếp nuôi 
dưỡng con. Nếu quý vị cần thêm khoảng trống để 
viết cho bất kỳ phần nào, hãy đính kèm một tờ giấy 
riêng hoặc sử dụng Phần Nhận Xét được cho ở cuối
trang đầu tiên.  

Vui lòng liệt kê tất cả những người con của người 
cha/mẹ được chỉ định cho dịch vụ cấp dưỡng được 
yêu cầu. Hãy điền họ tên của mỗi người con, bao 
gồm tên gọi, tên lót, tên họ, và phần hậu tố (Jr., Sr., 
III, v.v...)  

Có nhiều câu hỏi trong phần này liên quan đến việc 
quyết định cha ruột của (những) người con được 
nêu tên trong đơn. Một câu hỏi có yêu cầu cho biết 
một bản Xác Nhận Phụ Hệ đã được ký hay chưa. 
Bản Xác Nhận Phụ Hệ là một mẫu đơn pháp lý, khi 
được cả hai cha mẹ ký (thường tại bệnh viện hoặc 
phòng khám), cho biết người đàn ông là cha hợp 
pháp của đứa bé. Việc ký và trình mẫu đơn cho Bộ 
Dịch Vụ Cấp Dưỡng Con Trẻ thiết lập người đàn 
ông này là cha của đứa trẻ một cách hợp pháp mà 
không cần phải ra toà. 

Câu hỏi thứ hai có yêu cầu cho biết tờ Xác Nhận 
Phụ Hệ đã được thiết lập hay chưa. Tờ Xác Nhận 
Phụ Hệ là lệnh từ toà án rằng, thông qua quy trình 
pháp lý, xác định cha ruột của (các) trẻ. Việc xác 
định cha ruột là cần thiết trước khi việc cấp dưỡng 
con trẻ có thể được toà án ra lệnh.  
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SỐ AN SINH XÃ HỘI
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BỘ DỊCH VỤ CẤ ỠNG CON TRẺ

TÊN NGƯỜI LÀM ĐƠN (NGƯỜI ĐIỀN ĐƠN NÀY)

TÔI LÀ: CHA/MẸ KHÔNG TRỰC TIẾ ỠNG CON

DỮ LIỆU VỀ BÊN TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG CON HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ VÀ CON TRẺ
HỌ TÊN (TÊN HỌ, TÊN GỌI, TÊN LÓT)

CÁC SỐ ỆN THOẠI 
NHÀ: 
HÃNG SỞ: 
ỆN THOẠ ỘNG

THỜI GIAN LIÊN LẠC 
THUẬN TIỆN NHẤT

Ợ ẢN HOÁ DÀNH CHO DỊCH VỤ CẤ ỠNG CON TRẺ 

TÊN VỢ/CHỒNG HIỆN TẠI

QUAN HỆ VỚI (CÁC) TRẺ
SỐ ỆN THOẠI LIÊN LẠC 
THUẬN TIỆN NHẤT TẠICHA

ADDRESS (STREET, CITY, STATE AND ZIP CODE) ỊA CHỈ E-MAIL

ỊA CHỈ ( ỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP)

SỐ AN SINH XÃ HỘI SỐ BẰNG LÁI XE
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TIỂU 
BANG

NGÀY SINH HOẶ
Ộ TUỔI XẤP XỈ

NƠI SINH CHỦNG  
TỘC

NGÔN NGỮ
ỢC NÓI TẠI NHÀ

GIỚI TÍNH:

TÊN HÃNG SỞ HIỆN TẠI - NẾU HIỆN KHÔNG LÀM VIỆC, XIN VIẾT IN 
"THẤT NGHIỆP" TẠ

ỊA CHỈ HÃNG SỞ HIỆN TẠI ỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP)

CHỨC DANH HOẶC CÔNG VIỆC TỔNG THU NHẬP TRƯỚC THUẾ 
HÀNG THÁNG  
$
TÊN VÀ SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA MỘT 
NGƯỜI THÂN HOẶC NGƯỜI BẠN

Ngày và nơi kết hôn (Nếu chưa bao giờ kết hôn, đánh dấu vào "Không có") Ngày và nơi ly hôn (Nếu không ly hôn, đánh dấu vào "Không có")

Nếu cha mẹ đã KHÔNG kết hôn, vui lòng trả lời các câu hỏi 1-5 bên dưới.

Các dịch vụ có được cung cấp bởi một cơ quan cấp dưỡng con trẻ nào khác không? (Nếu "CÓ", vui lòng cho biết ngày, thành phố và tiểu bang)

THÀNH PHỐ VÀ TIỂU BANG NƠI NHẬN CÁC DỊCH VỤ

Người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con có được toà ra án lệnh trả tiền cấp dưỡng cho (các) trẻ được nêu tên bên dưới không?

MỖI TUẦN

Hãy liệt kê họ tên của (các) trẻ vị thành niên khác KHÔNG liên quan đến người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưuỡng này

TÊN

CÓ

CÓ

KHÔNG

NHẬN XÉT (Vui lòng đính kèm một tờ giấy rời nếu quý vị cần thêm khoảng trống để viết)

NƠI SINH (THÀNH PHỐ VÀ TIỂU BANG)

SỐ ĐƠN XIN:

NGÀY SINHGIỚI 
TÍNH

1.

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG

CÓ

CÓ

3.

4.

2.

Hãy liệt kê họ tên của tất cả trẻ vị thành niên, là con của người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưuỡng này (Nếu trẻ chưa ra đời, hãy viết "chưa ra đời", 
và ngày dự kiến trẻ chào đời). (Cần làm một mẫu đơn riêng biệt cho các trẻ thuộc người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng khác)

(CÁC) TRẺ ỐNG VỚI QUÝ VỊ

Bên trực tiếp nuôi dưỡng con hiện có đang sống với cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con không?

LƯU Ý: Bên trực tiếp nuôi dưỡng con là người hoặc bên có 
quyền nuôi dưỡng chính đối với trẻ vị thành niên.

NGÀY LY HÔN QUẬN TIỂU BANG
KHÔNG CÓ

NGÀY KẾT HÔN VỚI NGƯỜI CHA/MẸ KHÔNG 
TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG CON

QUẬN TIỂU BANG

NGÀY

NGÀY CUNG CẤP CÁC 
DỊCH VỤ  
    
Từ:  Đến  

NGÀY DỰ KIẾN CHÀO ĐỜI CỦA (CÁC) TRẺ CHƯA ĐƯỢC SINH RA

TIỂU BANGSỐ TIỀN THEO LỆNH
  
$ 

NGÀY RA ÁN LỆNH QUẬN

CÁC TRẺ VỊ THÀNH NIÊN NÀY CÓ BAO GIỜ 
NHẬN TRỢ CẤP TIỀN MẶT KHÔNG? (PHÚC LỢI)

(CÁC) TRẺ ỐNG VỚI QUÝ VỊ

CÁC TRẺ CÓ BẢO HIỂM Y TẾ 
KHÔNG?

SỐ ÁN LỆNH TOÀ ÁN

KHÔNG 
CÓ

NẾU TRẺ CHƯA RA ĐỜI, HÃY VIẾT "CHƯA RA ĐỜI" TẠI ĐÂY

CÓ

CÓ

TÊN THỜI CON GÁI (NẾU THÍCH HỢP)

BÊN TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG CON

TÊN NGÀY SINH

VUI LÒNG ĐIỀN CẢ HAI BÊN

MẸ

KHÁC (XIN NÊU RÕ) NHÀ

HÃNG SỞ

ỆN THOẠ
ỘNG

SÁNG CHIỀU/TỐI

NỮ
NAM

CÓ KHÔNG

1. Người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con có bao giờ sống ở California không?. . . . 
2. Người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con có bao giờ làm việc ở California không?. .
3. (Các) Đứa trẻ được thụ thai tại tiểu bang nào? 

    (Hãy sử dụng số cho mỗi trẻ được liệt kê bên dưới)  . . . . . .     Số của trẻ____ Tiểu bang____     Số của trẻ____ Tiểu bang____     Số của trẻ____ Tiểu bang ____ 

CÓ

CÓ
CÓ

CÓ
KHÔNG

KHÔNG
KHÔNG

KHÔNG

KHÔNG BIẾT
KHÔNG BIẾT

Nếu "CÓ", Khi nào? ________ Ở đâu? ________
Nếu "CÓ", Khi nào? ________ Ở đâu? ________

Nếu "CÓ", Ở đâu? ______________
Nếu "CÓ", Ở đâu? ______________

4. Tờ Xác Nhận Phụ Hệ có được ký tại một bệnh viện hoặc cơ quan tại 
     California không?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Phán Quyết Xác Nhận Phụ Hệ có đượ?c thiết lập không?. . . . . . . . . . . .

CÓ KHÔNG

KHÔNGCÓ

MỖI THÁNG

CÓ
KHÔNG  (Nếu "KHÔNG", xin cho biết ngày và địa 
chỉ lần cuối cùng chung sống với nhau)

THÀNH VIÊN 
BỘ LẠC

CÓ KHÔNG

TÊN BỘ LẠC

ĐANG CHỜ XỬ LÝ



ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI MẸ, ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP

HỌ TÊN (TÊN HỌ, TÊN GỌI, TÊN LÓT)

TÊN VỢ/CHỒNG HIỆN TẠI

QUAN HỆ VỚI (CÁC) TRẺ

ỊA CHỈ ( ỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP)

ỊA CHỈ E-MAIL

DỮ LIỆU VỀ CHA/MẸ KHÔNG TRỰC TIẾP NUÔI DƯUỠNG CON

CÁC TÊN HOẶC BÍ DANH KHÁC CỦA CHA/MẸ KHÔNG TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG CON

Hiện đang ở trong nhà tù hoặc nhà giam hay không?

PHẠM TỘI (LÝ DO)

Hiện đang trong thời gian quản chế hoặc được phóng thích trước hạn định hay không?

SỐ AN SINH XÃ HỘI SỐ BẰNG LÁI XE TIỂU 
BANG

NGÀY SINH HOẶC ĐỘ TUỔI XẤP XỈ NƠI SINH GIỚI TÍNH

NAM

ĐỊA CHỈ NGHIỆP ĐOÀN (ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP)

TÊN THỜI CON GÁI CỦA NGƯỜI MẸ (TÊN HỌ, TÊN GỌI)

PHẦN MÔ TẢ VẬT LÝ: (VUI LÒNG CUNG CẤP HÌNH ẢNH)

MẮT

ỊA CHỈ HÃNG SỞ HIỆN TẠI ỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP)

HIỆN HÀNH 
BÂY GIỜ

CÁC TRẺ CÓ 
BẢO HIỂM Y TẾ 
KHÔNG?

SỐ ĐIỆN THOẠI (BAO GỒM CẢ 
MÃ VÙNG)

Nếu thất nghiệp hoặc không biết hãng sở hiện tại, xin cho biết tên, địa chỉ và số điện thoại của chỗ làm trướ?c đây ở bên dướ?

ĐỊA CHỈ HÃNG SỞ TRƯỚC ĐÂY (ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP)

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA 
NGƯỜI MẸ

CÁC SỐ ỆN THOẠI 
  NHÀ: 
  HÃNG SỞ: 

ỆN THOẠ ỘNG

Đang sống với một người khác

Người cha/mẹ không trực tiếp nuôi dưỡng con có phải là công dân Hoa Kỳ không?

HOẠT ĐỘNG QUÂN ĐỘI:

NẾU LÀM VIỆC TỰ DO, ĐÓ LÀ LOẠI CÔNG VIỆC GÌ?

Tôi đang xin các dịch vụ cấp dưỡng theo Chương Trình Dịch Vụ Cấp Dưỡng Con Trẻ dưới Tiêu đề IV-D của Đạo Luật An Sinh Xã Hội. Tôi 
xin tuyên khai, theo hình phạt tội khai man (Bộ Luật Hình Sự, Phần 118) rằng bản câu hỏi này đã được tôi xem xét, và với tất cả hiểu biết và 
niềm tin của tôi, bản câu hỏi này là đúng và chính xác.

ĐỊA CHỈ CỦA NGƯỜI CHA, ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG VÀ MÃ ZIP

NGÀY

TỔNG THU NHẬ ỚC 
THUẾ HÀNG THÁNG 
$ 

SỐ ĐIỆN THOẠI CỦA 
NGƯỜI CHA

NGƯỜI CHA/MẸ KHÔNG TRỰC TIẾP NUÔI DƯỠNG CON CÓ PHẢI 
LÀ THÀNH VIÊN NGHIỆP ĐOÀN KHÔNG?

Tên và địa chỉ của người chồng/vợ hiện tại, người bạn hoặc người thân.

Hãy liệt kê mọi nguồn thu nhập hoặc tài sản khác. (Ví dụ, quyền lợi thuộc Bộ Cựu Chiến Binh, Khuyết Tật An Sinh Xã Hội, lợi tức, cổ tức, 
quỹ tín thác, xe cộ, tàu, bất động sản, v.v. Xin đính kèm một tờ giấy riêng nếu cần thiết).

Nếu "CÓ", bao nhiêu lần mỗi tháng?

QUAN HỆ

TÊN NGƯỜI CHA (TÊN HỌ, TÊN GỌI)

CHỮ KÝ NGƯỜ?I LÀM ĐƠN

Không cần việc thi hành bảo hiểm y tế vào 
lúc này. Các trẻ có phạm vi bảo hiểm y tế 
thoả

Tôi yêu cầu các dịch vụ của Bộ Cấp Dưỡng Con Cái hỗ trợ tôi trong những nỗ lực sau: (Đánh dấu tất cả những chọn lựa phù hợp)

Sửa đổi lệnh cấp dưỡng con trẻ hiện tại 
Đạt được lệnh về bảo hiểm y tế 
Cho thi hành lệnh về bảo hiểm y tế hiện tại

TÊN HÃNG SỞ HIỆN TẠI - (NẾU HIỆN KHÔNG LÀM VIỆC, XIN VIẾT IN "THẤT NGHIỆP")

NGÀY CƠ QUAN THÀNH PHỐ TIỂU BANG

TÊN HÃNG SỞ TRƯỚC ĐÂY

TỔNG THU NHẬP 
TRƯỚC THUẾ HÀNG 
THÁNG  
  
$ 

CÔNG VIỆC, NGHỀ NGHIỆP, CHỨC DANH HOẶC KỸ NĂNG THÔNG THƯỜNG

TÊN VÀ SỐ NGHIỆP ĐOÀN

TÊN THỜI CON GÁI (NẾU THÍCH HỢP)
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CHA
MẸ

HIỆN HÀNH BÂY GIỜ
HIỆN HÀNH KỂ TỪ (NGÀY)

NỮ

CÓ KHÔNG

Nếu "CÓ", xin cung cấp thông tin bên dưới:CÓ KHÔNG

Nếu "KHÔNG", Vui lòng cho biết tên nưuớc quốc tịch tại đây:CÓ KHÔNG

NƯỚC DA NGÔN NGỮ CHÍNHCHỦNG TỘC

TÓC CHIỀU CAO ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG (VẾT BỚT, SẸO, HÌNH XĂM, V.V...)

CÂN NẶNG

HIỆN HÀNH KỂ 
TỪ (NGÀY) CÓ KHÔNG

NGÀNH DỊCH VỤ NÀO?
CÓ KHÔNG

KHÔNGCÓ

NGƯỜI LÀM VIỆC ĐỀU ĐẶN? KHÔNG     NẾU KHÔNG, XIN GIẢI THÍCH:CÓ

TÊN ĐỊA CHỈ, ĐƯỜNG, THÀNH PHỐ, TIỂU BANG, MÃ ZIP SỐ ĐIỆN THOẠI

Các trẻ có được thăm viếng không? CÓ KHÔNG

Có giao ước cấp dưỡng con trẻ nào khác không? Nếu "CÓ", vui lòng cho biết số tiền:KHÔNGCÓ

Có (các) trẻ vị thành niên nào khác sống trong nhà? Nếu "CÓ", bao nhiêu trẻ?KHÔNGCÓ

Tình trạng hôn nhân hiện tại: Độc thân Kết hôn Ly thânLy hôn

Thiết lập phụ hệ 
Đạt được lệnh cấp dưỡng con cái 
Cho thi hành lệnh cấp dưỡng con cái và cấp dưỡng 
vợ/chồng hiện tại (kể cả những số tiền quá hạn)

Cha/Mẹ Không Trực Tiếp Nuôi Dưuỡng Con

Cha/Mẹ Trực Tiếp Nuôi Dưuỡng 

KHÔNGCÓ
THÀNH VIÊN BỘ LẠC TÊN BỘ LẠC


